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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
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Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể):
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Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x, biết:
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Bài 3 (2 điểm): Đoàn thể thao Việt Nam tham gia thi đấu 43 môn tại Seagames 30, trong đó có bắn cung, đấu kiếm và vật. Biết rằng số vận động viên tham dự ba môn thi đấu trên tỉ lệ với 4, 6, 3 và số vận động viên thi đấu vật ít hơn số vận động viên thi đấu bắn cung là 4 vận động viên. Tính số vận động viên Việt Nam tham dự bắn cung, đấu kiếm và vật.
Bài 4: ( 4  điểm) Cho 
[image: image7.wmf]D

ABC có AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC.  Lấy điểm D
[image: image8.wmf]Î

AB, E
[image: image9.wmf]Î

AC sao cho AD = AE. Gọi K là giao điểm của BE và CD. Chứng minh:

a)  
[image: image10.wmf]D

ABM = 
[image: image11.wmf]D

ACM.

b)  BE = CD                                                    

c) AK là tia phân giác của góc BAC.

d) Chứng minh ba điểm A, K, M thẳng hàng.   

Bài 5: ( 0,5 điểm) Tìm ba số có tổng bằng 420, biết rằng 
[image: image12.wmf]6
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 số thứ nhất bằng 
[image: image13.wmf]9
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 số thứ hai và bằng 
[image: image14.wmf]2

3

 số thứ ba. 
------Hết-----

Chúc con làm bài đạt kết quả cao!
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( 2 điểm ) 
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	b) 
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	c) 
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( 1,5 điểm) 
	a) 
[image: image22.wmf]313

11

425

x

-

+=



[image: image23.wmf]733

425

x

-

+=

        


[image: image24.wmf]73321

45210

x

--

=-=



[image: image25.wmf]2176

:

1045

x

--

==

 
	0,25

0,25

	
	b) 
[image: image26.wmf](

)

21

2:2:0,06

312

x

=-



[image: image27.wmf](

)

12

.22.0,06

123

25

.0,16

12

48

625

x

x

x

=-

=-

=-

 
	0,25

0,25

	
	c) 
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TH1: 
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( 2 điểm) 
	Gọi số vận động viên tham gia bắn cung, đấu kiếm và vật lần lượt là : a, b, c (vận động viên)(a, b, c 
[image: image34.wmf]Î

N)

Số vận động viên bắn cung, đấu kiếm và vật tỉ lệ với 4, 6, 3 nên:
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Số vận động viên thi đấu vật ít hơn số vận động viên thi đấu bắn cung là 4 vận động viên nên: 
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 Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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Tính được a = 16, b = 24, c = 12
Vậy số vận động viên tham gia bắn cung, đấu kiếm và vật lần lượt là 16, 24, 12 vận động viên.
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( 4 điểm)
	[image: image38.emf]K
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Vẽ hình đúng đến câu a và ghi GT, KL đúng
	0,5

	
	a)Chứng minh được 
[image: image39.wmf]D

ABM = 
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ACM. ( c.c.c)

Suy ra BE = CD.
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	b)Chứng minh được 
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ABE = 
[image: image42.wmf]D

ACD (c.g.c)
Từ đó suy ra BE = CD.
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	c)Chứng minh được 
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BK M= 
[image: image44.wmf]D

CKM ( 2 cạnh góc vuông)

Suy ra BK = CK ( 2 cạnh tương ứng) 
Chứng minh được 
[image: image45.wmf]D

ABK= 
[image: image46.wmf]D

ACK (c.c.c) 

Từ đó suy ra 
[image: image47.wmf]·
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 suy ra AK là tia phân giác của góc BAC.
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	d) Từ 
[image: image48.wmf]D

ABM = 
[image: image49.wmf]D

ACM  suy ra 
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 (hai góc tương ứng)  suy ra AM là tia phân giác của góc BAC.
Mà AK cũng là tia phân giác của góc BAC.

Từ đó suy ra A, K, M thẳng hàng.
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( 0,5 điểm)
	Tìm ba số có tổng bằng 420, biết rằng 
[image: image51.wmf]6

7

 số thứ nhất bằng 
[image: image52.wmf]9
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 số thứ hai và bằng 
[image: image53.wmf]2
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 số thứ ba. 
Ba số cần tìm là a, b, c

Theo đề bài: a + b + c = 420

Và 
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Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tìm được 
[image: image55.wmf]126,132,162
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Vậy ba số cần tìm là 126, 132, 162. 
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* Học sinh làm cách khác đúng được đủ số điểm như đáp án.



DUYỆT ĐỀ


	Ban giám hiệu

Nguyễn Thị Bích Hồng
	Tổ trưởng chuyên môn

Nguyễn Thị Thanh Hằng
	Người ra đề

Nguyễn Thị Thu Hiền


Đề 1





Đề 1








1

_1636828862.unknown

_1636828879.unknown

_1636828887.unknown

_1636828891.unknown

_1636828895.unknown

_1636828897.unknown

_1636828899.unknown

_1636828900.unknown

_1636828901.unknown

_1636828898.unknown

_1636828896.unknown

_1636828893.unknown

_1636828894.unknown

_1636828892.unknown

_1636828889.unknown

_1636828890.unknown

_1636828888.unknown

_1636828883.unknown

_1636828885.unknown

_1636828886.unknown

_1636828884.unknown

_1636828881.unknown

_1636828882.unknown

_1636828880.unknown

_1636828871.unknown

_1636828875.unknown

_1636828877.unknown

_1636828878.unknown

_1636828876.unknown

_1636828873.unknown

_1636828874.unknown

_1636828872.unknown

_1636828866.unknown

_1636828868.unknown

_1636828870.unknown

_1636828867.unknown

_1636828864.unknown

_1636828865.unknown

_1636828863.unknown

_1636828854.unknown

_1636828858.unknown

_1636828860.unknown

_1636828861.unknown

_1636828859.unknown

_1636828856.unknown

_1636828857.unknown

_1636828855.unknown

_1636828850.unknown

_1636828852.unknown

_1636828853.unknown

_1636828851.unknown

_1636828848.unknown

_1636828849.unknown

_1636828847.unknown

